
Phụ lục số 03

Dự toán 

tỉnh giao

Dự toán 

HĐND 

xã giao

I Tổng thu (A+B) 144.417.000 144.417.000

A Tổng thu cân đối NSNN (I+II) 6.446.000 6.446.000

I Các khoản thu ngân sách cấp xã hưởng 100% 2.646.000 2.646.000

1 Thu tiền cho thuê đất

2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6.000 6.000

4 Lệ phí trước bạ 2.500.000 2.500.000

5 Phí, lệ phí do cấp xã quản lý thu 100.000 100.000

6 Thu khác ngân sách 40.000 40.000

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 3.800.000 3.800.000

1 Thuế giá trị gia tăng 3.100.000 3.100.000

2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 100.000 100.000

3 Thuế thu nhập cá nhân 600.000 600.000

B Bổ sung ngân sách cấp trên 137.971.000 137.971.000

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 115.510.000 115.510.000

2 Thu bổ sung có mục tiêu 22.461.000 22.461.000
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                  Đơn vị tính: 1.000 đồng
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